THUYẾT MINH
DỰ THẢO QUY CHUẨN QUỐC GIA

1. Tên quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ.
2. Tổ chức biên soạn Quy chuẩn


- Tên tổ chức biên soạn: Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp.

- Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.373.498.45.

- Tên cơ quan quản lý: Tổng cục Lâm nghiệp.

- Tên cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Quá trình xây dựng Dự thảo 

Căn cứ vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi do doanh nghiệp, các tổ chức, cá  nhân liên quan phản ảnh, Ban biên soạn đã tiến hành soát xét Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT), kết quả như sau:
3.1. Về phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn
Mục 1.1, Phần 1, Quy chuẩn quy định: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam”. Như vậy, tất cả sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam phải thực hiện theo quy định trong bảng kỹ thuật (Bảng 2.1). Tuy nhiên, Bảng 2.1 chỉ quy định mức giới hạn, phương thức xác hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ, gây mất thời gian, tốn kém cho các loại keo dán gỗ không chứa hàm lượng formaldehyde mà vẫn phải thực hiện đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy .
Như vậy,  phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn áp dụng đối với tất cả các loại keo dán gỗ là chưa phù hợp với thực tiễn, gây tốn kém cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu keo dán gỗ không chứa formaldehyde tự do.

3.2. Về giới hạn hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ
- Bảng 2.1, Quy chuẩn quy định: Giới nồng độ formaldehyde trong keo dán gỗ nhỏ hơn hoặc bằng 1,4%.

- Hiện tại, chưa có đủ cơ sở để kết luận quy định hàm lượng formaldehyde trong trong keo dán gỗ nhỏ hơn hoặc bằng 1,4% là phù hợp hoặc chưa phù hợp bởi các lý do sau:

+ Để xác định giới hạn hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường phải dựa vào kết quả nghiên cứu khoa học hoặc quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn nước ngoài đang áp dụng.

+ Hiện nay, chưa có tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nghiên cứu về hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường, trên thế giới chưa có quốc gia ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ.
+ Qua quá trình khảo sát, các doanh nghiệp đều có ý kiến thống nhất về giới hạn hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ không lớn hơn 1,4% là phù hợp thực tế; quá trình triển khai thực thi quy chuẩn chưa có khó khăn, vướng mắc đối với quy định hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ.
3.3. Phương thức công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm keo dán gỗ
- Mục 3.1.1, Phần 3 quy định: Các sản phẩm hàng hóa Keo dán gỗ phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu tại Bảng 2.1 dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận. 
- Với quy định như trên, các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại điểm 2c, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Theo đó, sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu chỉ được thông quan khi có thông báo  kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định, tức là việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa được thực hiện và hoàn thành trước khi sản phẩm được thông quan. Tuy nhiên, Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu được thực hiện sau thông quan, điề này là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
3.4. Về danh sách các loại keo dán gỗ chứa hàm lượng formaldehyde tự do
Theo ý kiến một số chuyên gia, cần quy định danh sách keo dán gỗ chứa hàm lượng formaldehyde tự do phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, công nghệ sản xuất keo dán gỗ rất phát triển, hàng năm nhiều loại keo dán gỗ có chứa hàm lượng formaldehyde tự do mới được sản xuất trên thị trường. Vì vậy, việc ban hành danh sách các loại keo dán gỗ có chứa hàm lượng formaldehyde tự do, sẽ dẫn đến có những loại keo dán gỗ mới được sản xuất, chưa có trong danh sách sẽ không phải thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của Quy chuẩn.  
Trường hợp, nếu phát hiện keo dán gỗ có chứa hàm lượng formaldehyde tự do nhưng không thực hiện đánh giá sự phù hợp để công bố hợp quy theo quy định  thì xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
3.5. Phân công nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm keo dán gỗ 

Quy chuẩn chưa giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ cho một đơn vị chức năng cụ thể theo quy định của Luật quản lý chất lượng hàng hóa. Vì vậy, việc bổ sung quy định phân công nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa keo dán gỗ cho một đơn vị chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cần thiết.

4. Nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT
Căn cứ vào kết quả soát xét nêu trên, Ban biên soạn đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT như sau:
a) Đối với phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn (Mục 1.1, Phần 1): sửa thành “Quy chuẩn này quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyde tự do đối với các loại keo dán gỗ có thành phần formaldehyde được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam”
b) Đối với giới hạn hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ (Bảng 2.1): Giữ nguyên theo quy định tại Bảng 2.1, hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ nhỏ hơn hoặc bằng 1,4%.
c) Đối với phương thức công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm keo dán gỗ (Mục 3.1.1, Phần 3): sửa lại thành “Các sản phẩm, hàng hóa Keo dán gỗ phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định về giới hạn hàm lượng  formaldehyde trong bảng 2.1, Phần 2 dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được công nhận”.

d) Về danh sách các loại keo dán gỗ chứa hàm lượng formaldehyde tự do: Không quy định cụ thể danh sách các loại keo dán gỗ có chứa hàm lượng formaldehyde phục vụ công tác quản lý nhà nước vè keo dán gỗ.
đ) Phân công nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm keo dán gỗ: Bổ sung quy định: “Tổng cục Lâm nghiệp là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng và kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ”.
5. Bố cục chính của Quy chuẩn: Quy chuẩn có 4 phần, cụ thể như sau:
PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh.

1.2. Đối tượng áp dụng.

1.3. Giải thích từ ngữ.

1.4. Tài liệu viện dẫn.

PHẦN 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Mức giới hạn hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ.

2.2. Phương pháp thử.

PHẤN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.


3.2. Quy định về bao gói; ghi nhãn, dấu hợp quy; vận chuyển và bảo quản.


3.3. Đánh giá, giám sát.

PHẤN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM                             CỦA  CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1.  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh keo dán gỗ.

4.2.  Tổ chức thực hiện.


4.2.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4.2.4. Các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.2.3. Tổng cục Lâm nghiệp.

4.2.4. Quá trình thực hiện.
6. Các vấn đề chính cần xin ý kiến

- Thể thức trình bày của Quy chuẩn, các thuật ngữ chuyên môn. 
- Phạm vi điều chỉnh, mức giới hạn hàm lượng formaldehyde, phương thức công bố hợp quy, phân công nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ.
- Ngoài các nội dung chính nêu trên, nếu có gì sai sót, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến để Ban soạn thảo hoàn thiện các nội dung của Quy chuẩn./.





Hà Nội, ngày    tháng 11 năm 2020





         Trưởng ban xây dựng Quy chuẩn
       Bùi Chính Nghĩa
